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Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Chục và đơn vị
Phép cộng dạng 14 + 3
Cộng các số tròn chục

Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Ôn tập “Hình học”
Suy luận the logic
Bài toán có yếu tố Tính toán - Định lượng

Các bài toán cấu tạo số của số ba chữ số
Giải bài toán có lời văn về số hạng-tổng
Bài toán về ít hơn

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
Lập phép tính đúng

Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng.
Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc
Các số có ba chữ số
Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân)

Kết hợp phép tính.Lập phép tính đúng (phép chia)
Giải bài toán có lời văn về thành phần của phép chia
Ngày, giờ xem đồng hồ
Ngày, tháng xem lịch

Từ chỉ hoạt động
Từ chỉ đặc điểm

Phân biệt ng/ngh
Phân biệt âm c/k

Câu nêu đặc điểm (Ai thế nào?)
Câu nêu hoạt động (Ai làm gì?)
Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình
Tả ngắn về cây cối
Kể về người thân

Điểm ở giữa

Trung điểm của đoạn thẳng
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn

Phép cộng trong phạm vi 10 000
Phép trừ trong phạm vi 10 000
Tìm các thành phần của phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 10 000

Chu vi hình tam giác, hình tứ giác
Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

Dãy số tự nhiên

Hình bình hành
Đề - xi - mét vuông. Mét vuông
Phép trừ các số có nhiều chữ số
Tính chất cơ bản của phân số

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Nhân với số có hai chữ số
Tìm số trung bình cộng
Chia một tổng cho một số

Chia một số cho một tích
Chia cho số có hai chữ số

Xếp hình. Vẽ hình
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài toán giải bằng ba bước tính

Add and subtract whole numbers
Find the numbers if their sum and difference are given
Multiply numbers ending in zeroes
Calculate the average of a group of numbers

Complete an increasing or a decreasing number squences
Chủ ngữ
Vị ngữ

Động từ
Tính từ

Danh từ chung, danh từ riêng

Câu chủ đề
Viết đơn
Viết bài văn kể về một câu chuyện em thích
Nhân hóa

Viết đoạn văn tưởng tượng
Quy tắc viết tên riêng cơ quan, tổ chức

Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
Giải bài toán có yếu tố hình học đã học

Diện tích hình tròn
Chu vi hình tròn

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tìm giá trị một số phần trăm của một số
Luyện tập chung về tỉ số phần trăm
Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ
Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

Chu vi và diện tích của hình chữ nhật
Tìm ước và bội của của một số thỏa mãn điều kiện cho trước

Chu vi và diện tích của hình thoi
Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất

Hình có trục đối xứng
Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép nhân hai số nguyên
Tính hợp lý (Tính chất của phép nhân số nguyên)

Tìm số chưa biết trong phép nhân số nguyên
Rút gọn biểu thức dạng phân số

Tìm số chưa biết trong phép cộng phân số
Tìm phân số tối giản, chứng minh một phân số là phân số tối giản

Tính giá trị biểu thức gồm nhiều phép tính
(Tính chất cơ bản của phép nhân phân số)

Ôn tập tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
Bài toán chia tỉ lệ

Đơn thức, đa thức một biến. Bậc, hệ số, dạng thu gọn và sắp xếp đa thức
Nghiệm của đa thức một biến

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

Tam giác cân
Tam giác vuông cân
Tam giác đều

Ôn tập rút gọn và quy đồng phân thức
Ôn tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ

NÂNG CAO: Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất của phân thức
Phương trình một ẩn

Giải phương trình bậc nhất một ẩn

NÂNG CAO: Biện luận phương trình bậc nhất một ẩn
Định lí Thalès trong tam giác
Định lí Thalès đảo
Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử và vận dụng

Đồ thị hàm số y=ax^2
Giải phương trình bậc hai dùng công thức nghiệm

Biện luận phương trình bậc hai có tham số
Phương trình đưa về dạng tích mới

Bài toán công việc làm chung, làm riêng (phương trình)

Bài toán liên quan đến kiến thức vật lý, hóa học (phương trình)
Góc nội tiếp
Đường tròn ngoại tiếp của một tam giác
Đường tròn nội tiếp của một tam giác

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
và hình lập phương

Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Thể tích của một hình
Luyện tập chung (thể tích, các đơn vị đo thể tích
Solving percent problems

Percent. Convert between percents, fractions and decimal

Volume of cube and rectangular prism
Lateral surface area. Total surface area
Từ đồng nghĩa
Từ đa nghĩa
Cuộc sống muôn màu

Đại từ/đại từ xưng hô
Kết từ
Luyện tập So sánh, Nhân hóa
Viết bài văn tả cảnh
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện
Dấu gạch ngang

Point between two points, midpont of line segment
Perimeter of triangle, quadrilateral
Center, radius, diameter of a circle

Từ vựng: Quê hương - đất nước
Biện pháp tu từ so sánh: Từ so sánh; Sự vật so sánh; Đặc điểm so sánh
Ôn tập về từ chỉ sự vật

Ôn tập về từ chỉ hoạt động
Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Từ có nghĩa giống nhau

Từ có nghĩa trái ngược

Các kiểu câu: Câu kể, Câu cảm, Câu khiến

Viết thư
Viết đơn

Viết đoạn văn ngắn thuật lại sự kiện được chứng kiến hoặc tham gia

Vần không chứa âm đệm: eng, ec; iêng, yêng, iêc; ong, oc; ông, ôc;
ung, uc; ưng, ưc; uông, uôc; ương, ươc; anh, ach

Vần không chứa âm đệm: ênh, êch; inh, ich; ai, ay; oi, ây; ôi, ơi; ui, ưi;
uôi, ươi; ao, eo

Phân biệt vần: Phân biệt vần i/y; ai/ ay; ai /ia;
Phân biệt vần ươc/ ươt; ươm/ ươp; ương/ ươn"
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Chúc bạn
thi tốt nhé!

GỢI Ý CHỦ ĐIỂM ÔN TẬP
CHUNG KẾT THÀNH PHỐ HÀ NỘI


